
 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

BÀI ÔN THỨ HAI (20/12/2021) 
1.Tập đọc:  

Đọc các bài tập đọc thuộc tuần 14 và trả lời các câu hỏi trong SGK bài: 

a) Chú đất Nung ( SGK/ 134) 

b) Chú đất Nung (tiếp theo)(SGK/ 138,139) 

 2. Chính tả: 

            Nghe viết “Mưa” . ( SGK TV tập 1 trang 141)  

         

3.Tập làm văn: 

Đọc đoạn văn sau và điền vào chỗ trống các từ ngữ miêu tả từng sự vật: 

Từ thuở nhỏ, phong cảnh quê hương đã in sâu vào lòng tôi. Chỉ cần mở cánh cửa 

sổ nhỏ ngôi nhà của bố tôi là đã có thể thấy một thảo nguyên xanh bát ngát như tấm thảm 

trải rộng ra từ ven làng. Những con đường mòn nhỏ chạy ngoằn ngoèo qua những vách 

đá trông như những con rắn dài, còn những lối vào hang trông như miệng thú há ra. Sau 

rặng núi này là một rặng núi khác nhô lên. Các quả núi tròn tròn nhấp nhô như lưng con 

lạc đà. 

(Theo Ra-xun Gam-za-tốp) 

(1) Thảo nguyên:……………………………………………………………………. 

(2) Những con đường mòn nhỏ :……………………………………………………. 

(3) Những lối vào hang :……………………………………………………………. 

(4) Các quả núi :……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÀI ÔN THỨ BA (21 /12/2021) 
 

Câu 1. Tính bằng hai cách 

a) (24 + 36) : 4 

Cách 1 : ………………….. 

……………………………. 

…………………………… 

Cách 2 : ………………….. 

……………………………. 

…………………………….   

…………………………….                                    

b) (84 – 35) : 7 

Cách 1 : …………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

Cách 2 : …………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Câu 2: Đặt tính rồi tính 

7644 :  6                          57825 :  9                        15078  :  7 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

             

Câu 3: Một kho chứa 672 bao, mỗi bao chứa 50kg thóc. Người ta đã lấy đi   
1

7
 số 

thóc đó. Hỏi người ta đã lấy đi bao nhiêu tạ thóc? 

Bài giải 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

                           BÀI ÔN THỨ TƯ ( 22/12/2021) 

Câu 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm: 

a) Bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ. 

Câu hỏi :……………………………………………………………………………. 

b) Bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ. 

Câu hỏi :……………………………………………………………………………. 

c) Bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ. 

Câu hỏi :…………………………………………………………………………… 

Câu 2. Đặt câu hỏi phù hợp với mỗi tình huống sau: 

a) Có một điểm trong bài học em chưa hiểu, em muốn nhờ bạn giải thích hộ. 

……………………………………………………………………………………. 

b) Tan học về, em gặp một bà cụ đang cần sang bên kia đường. Em muốn giúp bà cụ qua 

đường. 

……………………………………………………………………………………. 

c) Em đánh vỡ lọ hoa, em tự trách mình bằng một câu hỏi. 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 3: Nối câu có phần in đậm với từ nghi vấn phù hợp để hỏi cho phần in đậm đó: 

a) Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.                          

b) Đường phố lúc nào cũng nườm nượp người đi lại. 

c) Bến cảng lúc nào cũng đông vui. 

d) Người yêu em nhất chính là mẹ 

e) Giờra chơi các bạn gái thường nhảy dây. 

g) Ngoài đồng, bà con đang thu hoạch lúa. 

Ở đâu? 

Thế nào? 

Làm gì? 

Là ai 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

BÀI ÔN THỨ NĂM ( 23 /12/20121) 

Câu 1:Đặt tính rồi tính: 

475908 : 5                             301849 : 7                                   278157 : 3 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Đánh dấu X vào ô thích hợp 

Câu Đúng Sai 

a) 269517 : 3 = 89839   

b) 409638 : 4 = 102409 (dư 2)   

c) 579482 : 5 = 115896 (dư 3)   

d) 108349 : 7 = 15478 (dư 3)    

 

 

Câu 3. Buổi sáng tổ bác An xếp được 45 tấn hàng lên xe ô tô, mỗi xe xếp được 5 tấn. 

Buổi chiều tổ bác An xếp được 40 tấn hàng lên xe và mỗi xe cũng xếp được 5 tấn 

hàng. Hỏi cả ngày tổ bác An xếp được tất cả bao nhiêu xe hàng? ( Giải bằng hai cách ) 

Bài giải 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

       

 



 

 
BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 (NGÀY 24/12/2021) 

Unit 5: A funny monkey! Lesson 1+2+3 

A. BÀI HỌC 

 

I/NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ, cụm từ 3 dòng: 

1. penguin: chim cánh cụt 

2. zebra: con ngựa vằn 

3. monkey: con khỉ 

4. kangaroo: con chuột túi 

5. camel: con lạc đà 

6. lizard: con thằn lằn 

7. crocodile: con cá sấu 

8. wear a hat: đội nón 

9. write in a notebook: ghi vào vở 

10. take a photo: chụp ảnh 

II/GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi cấu trúc câu 1 lần 

Are you reading? 

Yes, I am. 

No, I’m not. 

Is the monkey eating the sandwich? 

Yes, it is. 

No, it isn’t. 

Are they eating? 

Yes, they are. 

No, they aren’t. 

 



 

 

B. BÀI TẬP 

I. Put the words in the correct order to make sentences. 

1. reading/ you/ Are/ my/ book? 

………………………………………………………… 

2. the/ Is/ sandwich?/the /lizard/eating 

………………………………………………………… 

3. chess? / boys/ Are/ the/playing  

………………………………………………………… 

4. ball? / Is / playing/monkey/the/a/ with/  

...……………………………………………………… 

5. baby / Is/ sleeping / the/your/bedroom?/in   

…………………………………………………………. 

II. Circle the odd-one-out. Write: 

1. listen    camel       read      write             ........................ 

2. zebra     bottle     bowl       cup                ....................... 

3. penguin   ice-cream   salad    egg            .................... 

4. book     crocodile    eraser      pencil        ...................... 

5. tall          small         lizard         big          .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ HAI (20/12/2021) 
 

3.Tập làm văn: 

Đọc đoạn văn sau và điền vào chỗ trống các từ ngữ miêu tả từng sự vật: 

(1) Thảo nguyên: xanh bát ngát như tấm thảm trải rộng ra từ ven làng 

(2) Những con đường mòn nhỏ: chạy ngoằn ngoèo qua những vách đá trông như những 

con rắn dài 

(3) Những lối vào hang: trông như miệng thú há ra. 

(4) Các quả núi: tròn tròn nhấp nhô như lưng con lạc đà 

                                          

 

        ĐÁP ÁN NGÀY THỨ BA (21 /12/2021) 
Câu 1. Tính bằng hai cách 

  

a) (24 + 36) : 4 

Cách 1 : a) (24 + 36) : 4 

                   = 60 : 4 = 15 

Cách 2 :  

a) ( 24 + 36 ) : 4 

= 24 : 4 + 36 : 4 

= 6 + 9 

= 15 

                                 

b) (84 – 35) : 7 

Cách 1 : (84 – 35) : 7 

                  = 49 : 7 = 7 

Cách 2 :  

b) ( 84 – 35 ) : 7 

= 84 : 7 – 35 : 7 

= 12 - 5 

= 7  

Câu 2: Đặt tính rồi tính 

7644 :  6                          57825 :  9                        15078  :  7               

1274                                  6425                                 2154 

                  

Câu 3: Một kho chứa 672 bao, mỗi bao chứa 50kg thóc. Người ta đã lấy đi   
1

7
 số 

thóc đó. Hỏi người ta đã lấy đi bao nhiêu tạ thóc? 

Giải 

Số ki – lô -gam thóc trong kho chứa là: 

672   x   50 =   33 600 (kg) 

Số tạ thóc người ta đã lấy đi là: 

33 600 :  7  =  4 800 (kg) 

Đổi 4800 kg = 48 tạ 

Đáp số: 48 tạ thóc 



              

 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ TƯ ( 22 /12/2021) 

 

Câu 1. 

a) Bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ. 

Câu hỏi: Bằng lăng đã làm gì để đợi bé Thơ? 

b) Bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ. 

Câu hỏi: Bằng lăng đã giữ lại cái gì để đợi bé Thơ? 

c) Bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ. 

Câu hỏi: Bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để làm gì? 

Câu 2.  

a) Bạn giải thích hộ mình chỗ này được không? (hoặc: Bạn có thể giải thích đề toán này 

cho mình không?..) 

b) Cháu giúp bà qua đường có được không ạ? (hoặc: Bà để cháu dẫn sang đường có được 

không ạ?..) 

c) Sao mình vô ý thế không biết (hoặc: Sao mình đoảng thế nhỉ?) 

Câu 3: Nối câu có phần in đậm với từ nghi vấn phù hợp để hỏi cho phần in đậm đó: 

a) Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.                          

b) Đường phố lúc nào cũng nườm nượp người đi lại. 

c) Bến cảng lúc nào cũng đông vui. 

d) Người yêu em nhất chính là mẹ 

e) Giờ ra chơi các bạn gái thường nhảy dây. 

g) Ngoài đồng, bà con đang thu hoạch lúa. 

Ở đâu? 

Thế nào? 

Làm gì? 

Là ai 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ NĂM ( 23/12/20121) 

  Câu 1:Đặt tính rồi tính: 

475908 : 5                             301849 : 7                                   278157 : 3 

95181 (dư 3)                            43121(dư 2)                                 92719 

Câu 2. Đánh dấu X vào ô thích hợp 

Câu Đúng Sai 

a) 269517 : 3 = 89839 X  

b) 409638 : 4 = 102409 (dư 2) X  

c) 579482 : 5 = 115896 (dư 3)  X 

d) 108349 : 7 = 15478 (dư 3) X   

Câu 3 

Cách 1 

 Số xe hàng buối sáng tổ bác An xếp được là: 

            45  :   5  =  9 (xe ) 

Số xe hàng buối chiều tổ bác An xếp được là: 

               45  :  5  =   8 (xe) 

Số xe hàng cả ngày tổ bác An xếp được là: 

              8  +  9  = 17 (xe ) 

                         Đáp số: 17 xe 

 

 

Cách 2 

Tổng số tấn hàng tổ bác An xếp được là: 

            45   +    40   =   85 (tấn) 

Số xe hàng cả ngày tổ bác An xếp được là: 

              85  :   5  =   1 7 (xe) 

                    Đáp số: 17 xe 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

(NGÀY24/12/2021) 

I/  

1.Are you reading my book? 

2.Is the lizard eating the sandwich? 

3.Are the boys playing chess? 

4.Is the monkey playing with a ball? 

5.Is the baby sleeping in your bedroom? 

 

II.  

1. camel 

2. zebra 

3. penguin 

4. crocodile 

5. lizard 

 

 

 

 

 


